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Sơ đồ 1.1 .Kế toán tiền mặt ( VNĐ) 

          112 (1121)                                   111 ( 1111 )                        112 (1121) 

                       Rút tiền gửi Ngân hàng                       Gửi tiền mặt  

                           nhập quỹ tiền mặt                             vào Ngân hàng 

         131, 136 , 138                                                                      141, 144 , 244 

                              Thu hồi các                            Chi tạm ứng , ký cược 

                          khoản nợ phải thu                        ký quỹ bằng tiền mặt 

        141 , 144 , 244                                                                     121, 128, 221 

                       Thu hồi các khoản ký cược               Đầu tư ngắn hạn ,  

                          ký quỹ bằng tiền mặt                  dài hạn bằng tiền mặt 

       121, 128 , 221. ..                                                                    152 ,153 , 156 

                                 Thu hồi                              Mua vật tư , hàng hóa , cc, 

                            Các khoàn đầu tư                    …TSCĐ bằng tiền mặt 

           311 ,341                                                                                            133 

                             Vay ngắn hạn                          Thuế GTGT được KT 

                               Vay dài hạn                           

           411, 441                                                                          627 ,641 ,642…                              

                         Nhận vốn góp , vốn cấp                  Chi phí phát sinh 

                                bằng tiền mặt                              bằng tiền mặt 

      511, 512 , 515 , 711                                                            311, 315 , 331… 

                       Doanh thu HDDSXKD và        Thanh toán nợ bằng tiền mặt 

                         HĐ khác bằng tiền mặt 

              3331 

                          Thuế GTGT phải nộp 
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Sơ đồ 1.2 .Kế toán tiền mặt ( Ngoại Tệ ) 

      131 , 136 ,138                             111 ( 1112 )             311, 331 , 336 , 338.. 

                     Thu nợ  bằng ngoại tệ             Thanh toán nợ bằng ngoại tệ                                                                                                 

                    Tỷ giá ghi       Tỷ giá thực       Tỷ giá ghi sổ       Tỷ giá ghi                                                                                  

                     Sổ khi            tế hoặc bình       của ngoại tệ        sổ khi nhận 

                    nhận nợ          quân liên NH     xuất dùng            nợ                                                                       

                       515                     635                   515                        635                                 

                               Lãi        Lỗ                                   Lãi        Lỗ                                         

          511,711                                                                    152, 153, 156 ,133…                                            

                    Doanh thu , TN tài chính ,      Mua vật tư hàng hóa , công cụ                                                                                                              

                  thu nhập khác bằng ngoại tệ        TSCĐ … bằng ngoại tệ                                                                                                            

                 (Tỷ giá thực tế hoặc BQLNH    Tỷ giá ghi         Tỷ giá thực tế                                                                                                                

                  tại thời điểm PS ngiệp vụ )    sổ của ngoại      tại thời điểm Ps                                                                                                              

            3331                                               tệ xuất dùng         nghiệp vụ   133                                                          

                                                                         515                      635                                             

                                                                                Lãi          Lỗ                                               

          413                                                                                                      413                               

               Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh  Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh                                                                                                                        

               giá lại số dư ngoại tệ cuối năm   giá lại số dư ngoại tệ cuối năm                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 

         Tất cả nghiệp vụ trên phải đều đồ  ghi đơn TK 007-Ngoại tệ các 

loại                                                                                                                        

                                                               007                                                                          

                        Thu nợ bằng ngoại tệ ,        Thanh toán nợ bằng ngoại tệ 

                     Doanh thu  TN tài chính       Mua vật tư , hàng hóa  , công cụ                                                                                                         

                     TN khác bằng ngoại tệ             TSCĐ … bằng ngoại tệ                                                                                                                    

  

 

 



 

– : QTL 502K 9 

Sơ đồ 1.3 .Kế toán vàng bạc , kim khí quý , đá quý  

      131 , 136 ,138                             111 ( 1113 )               311, 331 ,336 ,338.. 

                Thu nợ bằng vàng ,bạc , kim          Thanh toán nợ bằng vàng                                                                                                             

                   kim khí quý , đá quý                    bạc , kim khí quý , đá quý                                                                                            

               ( Giá ghi sổ )     (Giá thực tế          ( Giá ghi sổ )     (Gía thực tế                                                                                                  

                                         hoặc BQL NH)                             hoặc BQLNH)                                                                 

                       515                      635                  515                        635                                            

                               Lãi        Lỗ                                     Lãi       Lỗ                                                    

        144, 244                                                                                         144, 244                                            

                 Thu hồi các khoản ký cước           Chi ký cước , ký quỹ bằng                                                                                                        

                ký quỹ bằng vàng , bạc , kim         bạc , kim khí quý , đá quý                                                                       

                     khí quý , đá quý 

    511,512 , 515,711,3331                                                                                                                               

                 Doanh thu HĐSXKD và HĐ                                                                                                                             

               khác bằng vàng , bạc , kim khí                                                                                                                      

                           quý , đá quý  

                     (Gía thực tế thị trường)                                                                                                                           

          411,441,                                                                                                                                  

                Nhận vốn góp , vốn cấp bằng                                                                                                                                   

               vàng , bạc , kim khí quý , đá quý                                                                                                                                 

           413                                                                                                    413                          

                 Chênh lệch tỷ giá tăng do            Chênh lệch tỷ giá giảm do 

                đánh giá lại số dư vàng , bạc ,        đánh giá lại số dư vàng , bạc                                                                                                                   

                     kim khí quý , đá quý                     kim khí quý , đá quý                                                                                                                                                                                                                                    
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 Sơ đồ 1.4 .Kế toán tiền gửi ngân hàng (VNĐ) 

          111                                          112 ( 1121 )                                         111 

                Gửi tiền mặt vào Ngân hàng          Rút tiền gửi ngân hàng , nhập                                                                                                                 

                                                                                   quỹ tiền mặt                                                       

     131,136,138                                                                               141,144,244                                       

                            Thu hồi các                              Chi tạm ứng, ký cược ký                                                                               

                      khoản nợ phải thu                       quỹ bằng tiền gửi ngân hàng                                                                                         

    141,144,244                                                                                121,128 ,221                             

                 Thu hồi các khoản ký cược              Đầu tư ngắn hạn,dài hạn                                                                                                           

                   ký quỹ bằng tiền gửi NH                    bằng tiền gửi NH                                                                                                       

     121,128,221…                                                                       152, 153,156…                                              

                  Thu hồi các khoản đầu tư              Mua vật tư , hàng hóa , cc                                                                                                             

                                                                           …TSCĐ bằng TGNH                                                                

        311,341                                                                                                  133                             

                        Vay ngắn hạn                               Thuế GTGT được KT                                                                            

                         Vay dài hạn                                                                                                                          

       411,441                                                                                627,641,642 .. .                                   

                  Nhận vốn góp , vốn cấp                   Chi phí phát sinh bằng                                                                                                                 

                      bằng tiền gửi NH                           tiền gửi ngân hàng                                                                                                         

      511,512,515,717                                                                   311,315, 331…                                          

                 Doanh thu HĐSXKD và HĐ           Thanh toán nợ bằng tiền gửi                                                                                                               

                   Khác bằng tiền gửi NH                          ngân hàng                                                                                                

           3331                                                                                                                                 

                   Thuế GTGT phải nộp 
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Sơ đồ 1.5 .Kế toán tiền gửi ngân hàng ( Ngoại Tệ ) 

      131 , 136 ,138                             112 ( 1122 )                    311, 336 , 338… 

                     Thu nợ bằng ngoại tệ                 Thanh toán nợ bằng ngoại tệ                                                                                                      

                  Tỷ giá ghi       Tỷ giá thực tế      Tỷ giá ghi         Tỷ giá ghi sổ                                                                                          

                    sổ khi           hoặc bình quân     sổ của ngoại     khi nhận nợ                                                                                             

                   nhận nợ         liên Ngân hàng    tệ xuất dùng                                                                                                        

                      515                       635                   515                    635                                                

                             Lãi         Lỗ                                    Lãi       Lỗ                                                 

       511,515,711                                                                   152,153,156,133…                                                    

                  Doanh thu , TN tài chính , thu     Mua vật tư , hàng hóa , công                                                                                                            

                   nhập khác bằng ngoại tệ               cụ,TSCĐ …bằng ngoại tệ                                                                                                                

                  (Tỷ giá thực tế    hoặc BQLNH    Tỷ giá ghi        Tỷ giá thực tế                                                                                                              

                    tại thời điểm    Ps nghiệp vụ )    sổ của ngoại     tại thời điểm  113                                                                                                         

           3331                                                    tệ xuất dùng     PS nghiệp vụ                                                                

                                                                            515                     635                                        

                                                                                     Lãi      Lỗ   

                  413                                                                                               413                         

                    Chệnh lệch tỷ giá tăng do đánh   Chệnh lệch tỷ giá giảm do đánh                                                                                                                                                                                                                                                      

                     lại số dư ngoại tệ cuối năm          lại số dư ngoại tệ cuối năm                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

                Tất cả nghiệp vụ trên phải đồng thời ghi đơn TK 007-Ngoại tệ các 

loại                                                                                                                           

                                                                    007                                                                        

                              Thu nợ bằng ngoại tệ         Thanh toán nợ bằng ngoại tệ                                                                                                               

                              Doanh thu,TN tài chính,   mua vật tư ,hàng hóa,công cụ 

                             TN khác bằng ngoại tệ        cụ, TSCĐ…bằng ngoại tệ 
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) 

      131 , 136 ,138                             112 ( 1123 )                    311, 336 , 338… 

                     Thu nợ bằ              Thanh toán nợ bằng ngoại tệ                                                                                                      

                  Tỷ giá ghi       Tỷ giá thực tế      Tỷ giá ghi         Tỷ giá ghi sổ                                                                                          

                    sổ khi           hoặc bình quân     sổ củ      khi nhận nợ                                                                                             

                   nhận nợ xuất dùng                                                                                                        

                      515                       635                   515                    635                                                

                             Lãi         Lỗ                                    Lãi       Lỗ                                                 

       511,515,711                                                                   152,153,156,133…                                                    

                  Doanh thu , TN tài chính , thu     Mua vật tư , hàng hóa , công                                                                                                            

                   nhập khác bằn ..           cụ,TSCĐ …bằ                                                                                                                

                  (Tỷ giá thực tế    hoặc BQLNH    Tỷ giá ghi        Tỷ giá thực tế                                                                                                              

                    tại thời điểm    Ps nghiệp vụ )    sổ                    tại thời điểm  113                                                                                                         

           3331                                                                            PS nghiệp vụ                                                                

                                                                            515                     635                                        

                                                                                     Lãi      Lỗ   

                  413                                                                                               413                         

                    Chệnh lệch tỷ giá tăng do đánh   Chệnh lệch tỷ giá giảm do đánh                                                                                                                                                                                                                                                      

                     lại số dư cuối năm          lại số  cuối năm                                                                                                                                                                                                                                          
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Sơ đồ 1.6 .Kế toán tiền đang chuyển  

             111                                              113                                         112 

                  Xuất tiền mặt vào ngân hàng       Nhận được giấy báo Có của                                                                                                                     

                  chưa nhận được giấy báo Có       ngân hàng về số tiền đã gửi                                                                                                       

                                                                                                                                     

          131,138                                                                                  331,333,338                                     

                  Thu nợ nộp th  vào ngân         Nhận được giấy báo Có của                                                                                                           

                 hàng nhưng chưa nhận được         Ngân hàng về  tiền đã trả nợ                                                                                                          

                          giấy báo Có                                                                                                                       

        511,512,515,711                                                                                                                         

                  Thu tiền bán hàng nộp vào NH                                                                                                                             

                  chưa nhận được giấy báo Có                                                                                                                           

                                                                                                                                         

           3331                                                                                                                                 

                    Thuế GTGT phải nộp                                                                                                                     

                                                                                                                                             

            413                                                                                                     413            

                  Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh    Chênh lệch tỷ  do đánh                                                                                                                                                                                                                                                             

                 giá lại số dư ngoại tệ cuối năm      giá lại số dư ngoại tệ cuối năm                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 



 

– : QTL 502K 19 

1.5.Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán vốn bằng tiền trong 
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* Ghi chú: 

           Ghi hàng ngày 

          Ghi cuối tháng 

  

 

 

 

 

 

 

 

111, 112 

Nhật ký chung 

Sổ cái tài khoản 

111,112,113 
111,112 
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* Ghi chú: 

             Ghi hàng ngày 
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* Ghi chú: 

           Ghi hàng ngày 

          Ghi cuối tháng 

  

 

 

1, 2 

111,112,113 

 

TK 111, 112,113 

Sổ cái tài khoản 

111,112,113 

2 

 



 

– : QTL 502K 23 

: 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: 

           Ghi hàng ngày 

          Ghi cuối tháng 

  

 

 

111,112,113 
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  Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Nhập số liệu hàng ngày 

 Ghi cuối tháng 

 Đối chiếu, kiểm tra 

chi, UNT, UNC… 

… 

 

 

111, 112, 113 

111, 112, 

113 
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CHƢƠNG 2 

 

 

. 

. 

Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI 

PHÒNG 

Tên viết tắt:  

Địa chỉ: Số 221-223 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng. 

Điện thoại:  

Fax:   

Mã số thuế: 0201185752  

:  – .

 

. Đăng ký kinh doanh số 0201185752 được 

Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 

08/07/2011; 

 

. PV OIL Hải Phòng sẽ đảm bảo duy trì mạng lưới của PV 

OIL tại địa bàn tỉnh Hải Phòng và khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 

xăng dầu của khu vực đồng bằng sông Hồng. Điều này cũng phù hợp với quy 

hoạch mạng lưới xăng dầu đã được Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng phê 

duyệt. 

Việc thành lập PV OIL Hải Phòng tạo sức mạnh tổng hợp, sử dụng ưu thế về 

cơ sở vật chất, nguồn hàng, kinh nghiệm kinh doanh xăng dầu của PV OIL; 



 

– : QTL 502K 26 

đồng thời phát huy hiệu quả kinh doanh dựa trên những ưu điểm của mô hình 

công ty cổ phần. 

PV OIL Hải Phòng được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 75 tỷ đồng, 

trong đó PV OIL là cổ đông sáng lập chi phối chiếm 72% tổng số vốn. 

: 

PV OIL Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2015 sản lượng tiêu thụ chiếm 

khoảng 40%-50% tại Hải Phòng và Hải Dương. Tập trung phát triển hệ thống 

các cửa hàng xăng dầu, xây dựng và mua 5 -10 CHXD/năm. 

Đến năm 2015 có khoảng 40 CHXD chủ sở hữu, có khoảng 20 - 30 CHXD có 

vốn góp của PV OIL Hải Phòng.  

Sản lượng tiêu thụ 15-20%.  

Tập trung mua khoảng 02-05 xe bồn vận chuyển hàng hóa mỗi năm.  

Thành lập Xí nghiệp vận tải để phục vụ nhu cầu vận chuyển của các CHXD 

trực thuộc cũng như là đội ngũ nhân viên bán hàng phục vụ trực tiếp cho các 

Đại lý. 

: 

 : 

 Đơn vị có trụ sở và vị trí kinh doanh tại thành phố Hải Phòng- một 

trung tâm kinh tế lớn của cả nước, thành phố cảng lớn nhất tại khu vực 

phía Bắc với rất nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa cũng như có 

rất nhiều các khu công nghiệpđặt tại địa bàn. 

 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) lại là đầu mối phân phối xăng 

dầu chính của Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất, Nghi Sơn cho thị 

trường trong nước, do đó sẽ đảm bảo được nguồn hàng ổn định cho PV 

OIL Hải Phòng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

 Có được sự ủng hộ của chính quyền các cấp, các ngành và sự đánh giá 

cao của khách hàng.  

 Đội ngũ cán bộ quản lý và lao động có trình độ, kinh nghiệm và tính 

chuyên nghiệp cao thông qua chương trình đào tạo và đặc biệt là 



 

– : QTL 502K 27 

chương trình tự đào tạo cho CBCNV từ hàng ngũ những người đại diện 

quản lý phần vốn đến công nhân cửa hàng xăng dầu. 

 Tập thể công ty luôn đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện và hoàn 

thành mọi nhiệm vụ được giao. 

 Có được một kênh phân phối khá hoàn thiện và chất lượng phục vụ tốt. 

 Chiến lược kinh doanh của công ty là tận dụng, khai thác hợp lý các 

tiềm năng đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh, mở rộng địa 

hình đầu tư và sản xuất công nghiệp. 

 Về tiềm lực tài chính: Công ty có nguồn vốn kinh doanh lớn, từ vốn 

điều lệ là 75.000.000.000 đồng 

 : 

 Bên cạnh những thuận lợi trên, công ty cũng gặp không ít những khó 

khăn. Là một công ty mới thành lập, lại trên địa bàn có rất nhiều doanh 

nghiệp cùng kinh doanh trên lĩnh vực này, do đó đối thủ cạnh tranh 

tương đối lớn mạnh đòi hỏi doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác thị 

trường và dịch vụ chăm sóc khách hàng để thu hút khách hàng. 

 Xăng dầu tiêu thụ trong nước hiện nay chủ yếu phải nhập khẩu, giá 

trong nước phụ thuộc vào sự biến động của giá cả thị trường thế giới. 

Hiện nay do sự bất ổn về chính trị của các nước Trung Đông và Bắc 

Phi đã làm cho giá xăng dầu trên thế giới biến động mạnh và thị trường 

xăng dầu ở Việt Nam phải có hướng điều chỉnh thích hợp. Điều này 

không chỉ tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà 

máy, xí nghiệp mà còn ảnh hưởng đến đời sống của đông đảo người 

dân. Đây là khó khăn lớn nhất mà công ty đang phải đối mặt. 

 Hiện nay tình trạng xăng, dầu không đảm bảo chất lượng xảy ra ở nhiều 

nơi, điều này không những làm ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng 

mà còn ảnh hưởng đến uy tín của công ty. 

 Trong giai đoạn hiện nay, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty 

luôn cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh 

doanh. 



 

– : QTL 502K 28 

. 

: 

- 

; 

- ; 

- 

; 

- ; 

- 

; 

- ; 

- 

; 

- 

; 

- Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống bồn chứa, các kho xăng dầu 

và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 

- Thuê và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của các cửa hàng bán 

lẻ xăng dầu; 

- Dịch vụ hỗ trợ vận tải và cung ứng cung ứng tàu biển. 

Mục tiêu hoạt động của Công ty là: 

- Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn một cách hiệu quả 

trong việc phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh đã đăng ký, 

nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo 

công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách 

Nhà nước và phát triển Công ty. 

 



 

– : QTL 502K 29 

ông ty 

Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty bao gồm:  

 Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền 

cao nhất của Công ty và tất cả các Cổ đông có quyền bỏ phiếu đều có 

quyền tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất 

thường. 

 Hội đồng quản trị

doanh 

 Giám đố

. 

 Ban kiểm soát.: 

 

k

. 

 

. 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.1. B  

. 

 

 

 

 

 

 

  

doanh  

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 31 

 

*Tổ chức bộ máy kế toán. 

 Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập chung, phòng 

tài vụ của công ty cũng chính là phòng kế toán trung tâm thực hiện toàn bộ 

các công tác kế toán tài chính của công ty từ xử lý chứng từ, ghi sổ kế toán 

tổng hợp, sổ kế toán chi tiết đến việc lập báo cáo kế toán. Đông thời hướng 

dẫn bộ phận thống kê trong công ty thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu 

chế độ hạch toán và chế độ kinh tế tài chính do Nhà nước quy định. 

 Mỗi kế toán viên sẽ đảm nhiệm chức năng nhiệm vụ của mình dưới sự chỉ 

đạo tập trung thống nhất của kế toán trưởng, đảm bảo sự chuyên môn hóa của 

cán bộ kế toán, đồng thời phát huy được trình độ của mỗi nhân viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Quản lý về mặt nghiệp vụ chuyên môn 

  

2.1.

 

Phó trưởng P.TCKT 

Kế toán Tổng hợp 

  

 

CHXD 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 32 

Kế toán trưởng:  

. 

:  

. 

Kế toán vốn bằng tiền:  

Theo dõi các nghiệp vụ thanh toán nội bộ công ty, Theo dõi và thực hiện công 

tác hạch toán kế toán các giao dịch kinh tế phát sinh liên quan đến ngân hàng 

(quản lý số dư, tình hình luân chuyển tiền gửi ngân hàng, chuyển khoản thanh 

toán; tiền vay ngân hàng- các tổ chức tín dụng) 

: 

Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh công nợ với đối tác (khách hàng, 

nhà cung cấp). 

Hạch toán kế toán các giao dịch bán hàng, mua hàng, theo dõi, cập nhật, quản 

lý và giám sát công nợ phải thu, phải trả . 

Tiếp nhận, cập nhật, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng, chứng từ, hồ sơ, 

hoá đơn…Trực tiếp kiểm tra các tờ trình xây dựng giá bán xăng dầu, ký kiểm 

tra trình Kế toán trưởng/ TP.TCKT ký. 

Báo cáo số liệu theo yêu cầu của Kế toán tổng hợp và của cấp trên. 

:  

Tiếp nhận, cập nhật, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng, chứng từ, hồ sơ, 

hoá đơn…liên quan đến hoạt động kinh doanh của CHXD. 

Nhập dữ liệu, theo dõi và lập báo cáo bán hàng, doanh thu, công nợ của các 

CHXD trực thuộc. Lập báo cáo: tổng hợp bán hàng hàng tháng, báo cáo chi 

tiết bán hàng. 



 

– : QTL 502K 33 

Tổng hợp, báo cáo tình hình thanh toán của khách hàng, nợ quá hạn, hình 

thức bảo lãnh...của khách hàng tại CHXD. 

Kiểm tra hóa đơn, thuế, phí, lệ phí phát sinh tại các CHXD trực thuộc. Hạch 

toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo 

đột xuất liên quan đến công tác tài chính kế toán tại các Cửa hàng xăng dầu 

trực thuộc Công ty. 

:  

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý quỹ, theo dõi thu chi tiền mặt và bảo 

quản tiền mặt tại công ty.  

*Tổ chức hệ thống chứng từ tài khoản kế toán: 

Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán: Công ty vận dụng theo quyết định số 

15/2006/QĐ- BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

*Tổ chức vận dụng chế độ kế toán: 

 Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. 

+/ Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12. 

+/ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. 

+/ Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết 

định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính. 

+/ Hình thức sổ kế toán áp dụng: Sổ nhật ký chung. 

+/ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc  

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

+/ Phương pháp khấu hao TSCĐ: TSCĐ được khấu hao theo phương pháp 

đường thẳng. 

+/ Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ. 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 34 

* Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tạ . 

Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: 

           Ghi hàng ngày 

          Ghi cuối tháng 

  

 

 

 

 

 

Nhật ký chung 

Sổ cái tài khoản  

 



 

– : QTL 502K 35 

: 

  

 S  

  

Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính: 

 Bảng cân đối kế toán (mẫu sổ B01 – DN)  

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu sổ B02 – DN) 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu sổ B03 – DN) 

 Bản thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu sổ B09 – DN) 

. 

  

. 

: 

 

 : 

 01 – TT): 

 02 – TT) 

 03 – TT) 

 04 – TT) 

 G 05 – TT) 

 06 – TT) 

 … 

 : 

-



 

– : QTL 502K 36 

2. 

: TK 

112, TK 331, TK 333, TK 141… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    Ghi hàng ngày 
 

          Ghi cuối tháng 

  

 

2.1.

NKC 

 

 

 

 

 

 

 Nhật ký chung 

ccchchung 

Sổ cái tài khoản 111 



 

– : QTL 502K 37 

1 : 

VIETCOMBANK 200.000. . 

 

. 

 : 

 112:      200.000.000 

111:  200.000.000 

  

2.1.2 ),

2.1.1). 

 Đến cuố

2.1.3), kế toán thực hiện thao 

tác khóa sổ, tổng hợp số liệu từ sổ cái vào bảng cân đối số phát sinh, 

lậ . 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP

  

 

Mẫu sổ: 02- TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

PHIẾU CHI  

Ngày 5 tháng 7 năm 2012 

Số: PC 07/07 

Nợ: 112 

Có: 1111 

Họ và tên người nhậ  .....................................................  

Địa chỉ  ....................................................  

 .......  

Số tiền: 200.000.000 ...............................................................................  

Bằng chữ:  ..............................................................  

Kèm theo: 01  chứng từ gốc ....................................................................  

Đã ghi nhận đủ số tiền:  ........................................  

Ngày 5 tháng 7 năm 2012 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền 

(Ký, họ tên) 



 

– : QTL 502K 38 

2: 

5.599. . 

 

20/8 

 : 

 153:  5.090.000 

 133:    509.000 

  111: 5.599.000 

 2.1.2 ) 

2.1.1). 

 Đến cuố

2.1.3), kế toán thực hiện thao tác 

khóa sổ, tổng hợp số liệu từ sổ cái vào bảng cân đối số phát sinh, lậ

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 39 

 

CỤC THUẾ TP. HẢI PHÒNG Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: 02AA/12P 

Số 0071137 

                                                 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

                              Liên 2: Giao khách hàng 

                                                 Ngày 6  tháng 8 năm 2012 

 

Mã số thuế: 0201253578 

– -  

Điện thoại:.........................................Số tài khoản:.................................................................. 

Họ tên người mua hang:............................................................................................................. 

 

Mã số thuế: 0201185752 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP 

........................................................................................................ 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1  
 

01 5.090.000 5.090.000 

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :                                                                                                              5.090.000 

Thuế suất GTGT : 10%   Tiền thuế GTGT :                                                                      509.000 

                                                         5.599.000 

 

 

Người mua hàng 

( Ký, ghi rõ họ tên) 

Người bán hàng 

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



 

– : QTL 502K 40 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP

  

 

Mẫu sổ: 05- TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

 

8 năm 2012 

 

 

:  

 

: 5.599.000 ): 

. 

 

8 năm 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

) 

 

 tên) 

 

) 



 

– : QTL 502K 41 

 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP

  

 

Mẫu sổ: 02- TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên người nhậ  ...............................................  

Địa chỉ  .............................................  

 .........................................  

Số tiền: 5.599.000 ...................................................................................  

Bằng chữ: , năm tr  ..............  

Kèm theo: 01  chứng từ gốc ....................................................................  

Đã ghi nhận đủ số tiền: .  

Ngày 6 tháng 8 năm 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU CHI  

Ngày 6 tháng 8 năm 2012 

Số: PC 20/08 

Nợ: 153 

: 133 

Có: 1111 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền 

(Ký, họ tên) 



 

– : QTL 502K 42 

3: 

. 

 

. 

 

. 

 

2.1.2)

2.1.1).. 

 Đến cuố

2.1.3), kế toán thực hiện thao tác 

khóa sổ, tổng hợp số liệu từ sổ cái vào bảng cân đối số phát sinh, lậ

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 43 

 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP

  

 

Mẫu sổ: 03 - TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

 

 

8 năm 2012 

 

 

: Ph  

: 5.000.000 

:  

:  

 

8 năm 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

) 

 

) 

 

) 



 

– : QTL 502K 44 

 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP

  

 

Mẫu sổ: 02- TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

 

 

PHIẾU CHI TIỀN 

Ngày 13 tháng 8 năm 2012 

Số: PC 40/08 

Nợ: 141 

Có: 1111 

Họ và tên người nhậ  ...............................................  

Địa chỉ  ...........................................................  

 ...............................................................  

Số tiền: 5.000.000 ...................................................................................  

Bằng chữ:  ............................................................  

Kèm theo: 01  chứng từ gốc ....................................................................  

Đã ghi nhận đủ số tiền:  ......................................  

 

Ngày 13 tháng 8 năm 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền 

(Ký, họ tên) 



 

– : QTL 502K 45 

4:

. 

 

cho công ty PC 01/9. 

 : 

641:             4.100.000 

133:              410.000 

111:      4.510.000 

 2.1.2),

2.1.1). 

 Đến cuố

2.1.3), kế toán thực hiện thao 

tác khóa sổ, tổng hợp số liệu từ sổ cái vào bảng cân đối số phát sinh, 

lậ . 

 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP

  

 

Mẫu sổ: 05- TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

 

9 năm 2012 

 

 

:  

 

: 4.510.000 ): . 

 

9 năm 2012 

 

) 

 

) 

 

) 

 

) 



 

– : QTL 502K 46 

 

Đơ  

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP

  

 

Mẫu sổ: 02- TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

 

 

PHIẾU CHI  

Ngày 4 tháng 9 năm 2012 

Số: PC 01/9 

Nợ: 642 

Có: 1111 

Họ và tên người nhậ  ......................................................  

Địa chỉ ( tên ) Phòng kinh doanh ............................................................  

 ...............................................  

Số tiền: 4.510.000 ...................................................................................  

Bằng chữ:  ...............................  

Kèm theo: 01  chứng từ gốc ....................................................................  

Đã ghi nhận đủ số tiền:  ...........  

 

Ngày 4 tháng 9 năm 2012 

 

 

 

 

 

 

Tỷ giá ngoại tệ( vàng bạc đá quý): ..........................................................  

Số tiền quy đổi: .......................................................................................  

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền 

(Ký, họ tên) 



 

– : QTL 502K 47 

5: 

157.536. 33/09. 

 , kế toán thực hiện lập 

phiế hiế

 

1111 : 157.536.700 

   131 : 157.536.700 

 

ổ quỹ tiền mặ  2.1.1), 

 Đến cuố

2.1.3), kế toán thực hiện thao 

tác khóa sổ, tổng hợp số liệu từ sổ cái vào bảng cân đối số phát sinh, 

lập báo cáo tài . 

 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP

  

 

Mẫu sổ: 01- TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

PHIẾU THU  

Ngày 30 tháng 9 năm 2012 

Số: PT 33/09 

Nợ: 1111 

Có: 1311 

Họ và tên người nộ  ........................................................  

Địa chỉ  ....................................................  

 ..........  

Số tiền: 157.536.700 ...............................................................................  

Bằng chữ

 .......................................................................................  

Kèm theo: 01  chứng từ gốc ....................................................................  

Đã ghi nhận đủ số tiề

 .......................................................................  

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2012 

 

 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

(Ký, họ tên) 



 

– : QTL 502K 48 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT 

: VND 

 (Từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/9/2012)  
            Dư nợ đầ :      726.186.523 

Số chứng từ Diễn giải Số tiền Tồn quỹ 

Ngày PT PC Thu Chi 

      726.186.523 

… … … … … … … 

5/7  07/7   200.000.000 474.585.160 

… … … … … …  

1/8  03/08   2.695.000 420.918.965 

2/8 01/08   12.564.500  433.483.465 

… … … … … ..  

6/8  20/8 .  5.599.000 472.907.700 

… … … … … …  

13/8  40/8   5.000.000 329.325.871 

… … … … … …  

4/9  01/9   4.510.000 541.847.570 

…  … …   … 

30/9 33/09   157.536.700  2.249.751.903 

 … …. … … … … 

30/9 37/09  10 59.870.216  2.744.839.769 

 

 

 

3.711.750.731 

3.693.097.485 

744.839.769 

2.1.1  



 

– : QTL 502K 49 

 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP 

Mẫu sổ: S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

(Từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/9/201) 

   Đơn vị tính : VNĐ 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

CHỨNG TỪ 

Diễn giải 

Tài khoản Số Tiền 

Số Ngày Nợ Có Nợ Có 

5/7 PC07/7 5/7 

 

112 

 

 

 

111 

200.000.000 

 200.000.000 

… … …. … … … ….. …. 

6/8 PC20/8 6/8  153 

133 

 

 

 

111 

5.090.000 

509.000 

 

 

5.599.000 

… … … … … … … … 

13/8 PC40/8 13/8  141 111 5.000.000 5.000.000 

… … … … … … … … 

4/9 PC01/9 4/9  641 

133 

 

 

 

111 

4.100.000 

410.000 

 

 

4.510.000 

… …. … … … … … … 

14/9 PC40/09 14/9 

Thanh toán tiền thay cò súng , dây bơm , khớp xoay cho 

CHXD Văn Cao 

641 

133    

        

 

 

111 

3.155.000 

   315.500 

  3.470.500 

… … … …   … … 

30/9 PT33/09 30/9 

Lương 

111 131 157.536.700 157.536.700 

… …  …   … … 

30/9 PT36/09 30/9 12 111 131 3.000.000 3.000.000 

30/9 PT37/09 30/9 10 111 131 59.870.216 59.870.216 

      441.101.243.684  441.101.243.684 

Ngày 30 tháng 09 năm 2012 

2.1.2  



 

– : QTL 502K 50 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP 

Mẫu sổ: S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

111- Tiền mặt tại quỹ 

(Từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/9/201) 

Đơn vị tính : VNĐ 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

CHỨNG TỪ 

Diễn Giải 

Nhật ký chung 

Số hiệu 

TK ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 

Trang 

số 
STD 

Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    726.186.523  

   Số phát sinh trong tháng      

5/7 PC07/7 5/7  

  112  200.000.000 

 … … … … … … … …. 

6/8 PC20/8 6/8 

 

  153 

133 

 5.090.000 

509.000 

… … … … … … … …. … 

13/8 PC40/8 13/8    141  5.000.000 

… … … … … …. … … …. 

4/9 PC01/9 4/9 

Minh Khai 

  641 

133 

 4.100.000 

410.000 

… …. … … … … … … … 

14/9 PC40/09 14/9 

Thanh toán tiền thay cò súng , dây bơm , 

khớp xoay cho CHXD Văn Cao 

  641  3.155.000 

… … … … … … … … … 

30/9 PT33/09 30/9 

CHXD Kim Lương 

  131 157.536.700  

… … … …   … … … 

30/9 PT36/09 30/9 

12 

  131 3.000.000  

       3.711.750.731 3.693.097.485 

       744.839.769  

:2.1.3. 111 



 

– : QTL 502K 51 

. 

2.2.3.1 : 

 : 

  

  

 : 

 … 

 : 

  

 TK 112 

 112 

 : 

. 

 

Nam – CN HB –

– CN HP – CN 

HP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 - Ghi theo ngày        :    

- : 

 - Kiểm tra đối chiếu :    

 

 

S TK 112 

Lệnh chi Uỷ nhiệm thu 

Giấy báo nợ 

(sổ ) Sổ tiền 

gửi ngân hàng 

Giấy báo có 

(sổ phụ ngân hàng) 

Nhật ký chung 

 

 



 

– : QTL 502K 53 

1 : 1

Vietcombank 200.000.000. 

 

. 

 112:      200.000.000 

   111:  200.000.000 

  

Vietcombank 2.2.2)  

chung( 2.2.4).  

 Đến cuố 2.2.4

2.2.5), kế toán thực hiện thao 

tác khóa sổ, tổng hợp số liệu từ sổ cái vào bảng cân đối số phát sinh,  

lậ . 

 

VIETCOMBANK  

 

 

:   006 15/7/2012 

 

 

 

–  

n  : 200.000.000. 

:  

 

 

 

 

 

 

) 

 

) 

 

) 

 

) 

GD  

) 



 

– : QTL 502K 54 

2: 

. 

 

–

 

 

. 

211:                36.760.000 

133:                 3.676.000 

 112:     40.436.000 

 

2.2.4 ). 

 Đến cuố  N 2.2.4

2.2.5), kế toán thực hiện thao 

tác khóa sổ, tổng hợp số liệu từ sổ cái vào bảng cân đối số phát sinh, 

lậ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 55 

 

CỤC THUẾ TP. HẢI PHÒNG Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/12P 

Số 0048933 

                                                 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

                              Liên 2: Giao khách hàng 

                                                 Ngày 11 tháng 9 năm 2012 

Đơn vị bán hang: Công ty TNHH KTD 

Mã số thuế: 0201253578 

- -  Hải Phòng 

Điện thoại:…...........................................................Số tài khoản:…............................................................... 

Đơn vị mua hang  

Mã số thuế : 0201185752 

Địa chỉ : Số 221 Văn Cao- Đằng Giang – Ngô Quyền –HP 

Hình thức thanh toán : CK Số tài khoản :…....009704060004426….................... 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1  Chiếc
 

02 18.380.000 36.760.000 

      

      

                                                              Cộng tiền hàng :                                                                    36.760.000 

          Thuế suất GTGT : 10%               Tiền thuế GTGT :                                                                   3.676.000 

                                                               Tổng cộng tiền thanh tóan                                                    40.436.000 

 

 

( Ký, ghi rõ họ tên) 

 

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 



 

– : QTL 502K 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

: 112 

, THƯ,  

: 11/9/2010 

: Công ty TNHH KTD 

: 0200473460 

  , TP: HP 

 

 

: 009704060004426 

 : TECHCOMBANK  , TP : HP 

 

 :  

/2012B0048933 

 

 

     

  Ghi    

 

 

40.436.000 



 

– : QTL 502K 57 

 

 

TECHCOMBANK 

Mã GDV: APP 

Mã KH: 10986 

Số GD: 200387 

GBN006/9KT 

GIẤY BÁO NỢ                           

Ngày 29/9/2012 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦ

. 

Hôm nay chúng tôi xin thông báo đã ghi NỢ tài khoản củ  

với nội dung sau: 

Số TK ghi NỢ:      186468 

Số tiền bằng số:     40.436.000 

Số tiền bằng chữ:  

: HĐ SP/2012B0048933 

GIAO DỊCH VIÊN 

(ký, họ tên) 

KIỂM SOÁT 

(ký, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 58 

 3: 30

84.225. 

 

chung 2.2.4)

2.2.1). 

1121 : 84.225 

     515 : 84.225 

 Cuố 2.2.4) 

112 2.2.5), khóa sổ , 

tổng hợp số liệu để lập Bảng cân đối phát sinh, cuố ậ

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 59 

N  

TECHCOMBANK 

Mã GDV: APP 

Mã KH: 10986 

Số GD: 200389 

GBC016/9KT 

GIẤ  

30/9/2012 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦ

. 

Hôm nay chúng tôi xin thông

: 

Số :      186567 

Số tiền bằng số:     84.225 

Số tiền bằng chữ  

9. 

  

GIAO DỊCH VIÊN 

(ký, họ tên) 

KIỂM SOÁT 

(ký, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 60 

Đơ  

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang – Ngô Quyền –HP 

Mẫu sổ: S08-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

(Từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/9/2012)  
–  

: TECHCOMBANK                                

    Đơn vị tính : VNĐ 

CHỨNG TỪ 

DIỄN GIẢI 

Số tiền 

Ngày 

 

SH 
 

   

      130.446.617 

   Số phát sinh trong kỳ    

… … … …. … … …. 

11/9 GBN 

006/9KT 

11/9 

 

 

40.436.000 

 

 

222.127.385 

 

 

…   …  … … 

29/9 GBN 

014/9KT 

29/9 

n 
 22.000 51.064.225 

…   …  … … 

30/9 GBC 

016/9KT 

30/9 

9/2012 
84.225  162.256.690 

     

 5.,799.997.967 

  

51.768.187.894 
 

   Số dư cuối kỳ   162.256.690 

 

 Ngày 30 tháng 9 năm 2012 

2.2.1  TECHCOMBANK 

 

 

 



 

– : QTL 502K 61 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP 

Mẫu sổ: S08-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

(Từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/9/2012)  
–  

: VIETCOMBANK                              

    Đơn vị tính : VNĐ 

CHỨNG TỪ 

DIỄN GIẢI 

Số tiền 
 Ngày  

SH 
 

   

      1.060.117.067 

   Số phát sinh trong kỳ    

… …. …. …. …. …. …. 

15/7 
GNT 

006/7NT 
15/7 

 
200.000.000  599.335.254 

16/7 GBN 

009/7NT 

16/7 

Nam 
 300.000.000 299.335.254 

… …. …. …. …. …. …. 

20/8 
GBN 

010/8NT 
20/8 

 
73.195.000   5.651.600.687 

20/8 
GBN 

011/8NT 
20/8 

 
 76.000.000  5.575.600.687 

20/8 
GBN 

012/8NT 
20/8 20/8,

. 

 
 

20.800 5.575.579.960 

… …. … …. …. …. …. 

      

75.027.535.940 

  

75.387.688.839 
 

   Số dư cuối kỳ   699.964.168 

 Ngày 30 tháng 9 năm 2012 

2.2.2  VIETCOMBANK 



 

– : QTL 502K 62 

1121 

30/9/2012 

 

    

      

1 

Nam – CN HB 

 

 720.482.400 

  

124.028.462.567 

 

123.663.042.052 

 

1.085.902.915 

 

2 - 

CNHP 

 

 6.139.992 

  

124.833.759.717 

 

124.833.898.007 

 

 6.001.702 

 

3 

Thương VN – CN HP 

 

1.060.117.067 

   

75.027.535.940 

  

75.387.688.839 

  

699.964.168 

 

4 

VN - CNHP 

  

130.446.617 

  

 51.799.997.967 

  

51.76.,187.894 

  

162.256.690 

 

   

 

 

1.917.186.076   

 

375.689.756.191 

 

375.652.816.792 

 

1.954.125.475 

 

 

1121 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 63 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

(Từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/9/2012) 
   Đơn vị tính : VNĐ 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

CHỨNG TỪ Diễn giải Tài khoản Số Tiền 

Số Ngày Nợ Có Nợ Có 

… … … … … … … … 

15/7 
GNT 

006/7NT 
15/7 

 112 111 200.000.000 200.000.000 

… … … … … … … … 

17/8 GBN 

007/8CT 

17/8 

VIB 

3311 1121 678.056.420 678.056.420 

… … … … … … … … 

20/8 
GBN 

010/8NT 
20/8 

 131 1121 
73.195.000 73.195.000 

20/8 
GBN 

011/8NT 
20/8 

 1121 331 
76.000.000 76.000.000 

… … … … … … … … 

11/9 GBN 

006/9KT 

11/9 

 

211 

133 

 

 

1121 

36.760.000 

3.676.000 

 

 

 

40.436.000 

21/9 GBN 

028/9NN 

21/9 

 

9/2012 cho CBCNV 

9/2012 cho CBCNV 

9/2012 

3383 

3384 

3389 

 

 

1121 

65.507.400 

12.282.638 

5.458.950 

 

 

83.248.988 

… … … … … … … … 

29/9 

 

GBN 

014/9KT 

29/9 

 

 

 

642 

1331 

 

 

1121 

20.000 

2.000 

 

 

22.000 

30/9 GBC 

016/9KT 

30/9 TEC 9/2012 1121 515 84.225 84.225 

       441.101.243.684  441.101.243.684 

Ngày 30 tháng 09 năm 2012 

2.2.4  

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP 

Mẫu sổ: S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 



 

– : QTL 502K 64 

 

Địa chỉ: Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP 

Mẫu sổ: S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

112- Tiề  

(Từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/9/2012) 

Đơn vị tính : VNĐ 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

CHỨNG TỪ 

Diễn Giải 

Nhật ký chung TKĐƯ Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 

Trang 

số 
STD 

Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    1.917.186.076  

   Số phát sinh trong tháng      

15/7 
GNT 

006/7NT 
15/7 

   111 200.000.000  

… … … …   …  … 

20/8 
GBN 

010/8NT 
20/8 

   131 
73.195.000 

 

20/8 
GBN 

011/8NT 
20/8 

   331 
 

76.000.000 

         

11/9 GBN 

006/9KT 

11/9 

 

  

 

 

211 

133 

 36.760.000 

3.676.000 

 

…  … …   … … … 

29/9 GBN 

014/9KT 

29/9 

 

 

 

  642 

1331 

 20.000 

2.000 

…  … ….   … … … 

30/9 GBC 

016/9KT 

30/9 9/2012   515 84.225  

       375.689.756.191 375.652.816.792 

       1.954.125.475  

 

:2.2.5 112



 

– : QTL 502K 65 

CHƢƠNG 3: 

 

 

 

. 

 

 

. 

 ,

doanh. 

 

. 

 

: 



 

– : QTL 502K 66 

:

. 

. 

: c

. 

. 

. 

. 

 

 

 



 

– : QTL 502K 67 

  

êng: 

 : 

. 

 H :

–

. 

 :

 

 :

. 

3.2

 

 

:  

 :



 

– : QTL 502K 68 

. 

. 

 

Đơn vi:……….. 

Địa chỉ:………. 

Mẫu số: S03a1 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC 

Ngày 20/3/06 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 

Năm: .... 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Ghi 

Nợ 

TK 

... 

Ghi Có các TK 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
... ... ... ... 

Tài khoản 

khác 

Số 

tiền 

Số 

hiệu 

A B C D 1 2 3 4 5 6 E 

   Số trang trước chuyển 

sang 

       

        

Cộng chuyển sang 

trang sau 

       

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ....... 

Ngày ....tháng ....năm ..... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 69 

Đơn vi:……….. 

Địa chỉ:………. 

Mẫu số: S03a2 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC 

Ngày 20/3/06 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN 

Năm: .... 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Ghi 

Có 

TK 

... 

Ghi Nợ các TK 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
... ... ... ... 

Tài khoản 

khác 

Số 

hiệu 

Số 

tiền 

A B C D 1 2 3 4 5 6 E 

   Số trang trước chuyển 

sang 

       

        

Cộng chuyển sang 

trang sau 

       

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- ngày mở sổ: ....... 

Ngày ....tháng ....năm ..... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

chi  

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 70 

: /2012 

Đơn vi:……….. 

Địa chỉ:………. 

Mẫu số: S03a1 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC 

Ngày 20/3/06 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 

30/9/2012. 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Ghi Nợ TK 

1111 

Ghi Có các TK 

Số hiệu Ngày, tháng 131 141 … ... 
Tài khoản khác 

Số tiền Số hiệu 

A B C D 1 2 3 4 5 6 E 

           

… … … … …. … … … … …  

24/7 PT15/7 24/7  50.000.000  50.000.000     

… … … … … … … …    

30/9 PT33/9 30/9 
CHXD Kim Lương 

157.536.700 157.536.700      

   Cộng chuyển sang trang sau        

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ....... 

Ngày ....tháng ....năm ..... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 



 

– : QTL 502K 71 

Đơn vi:……….. 

Địa chỉ:………. 

Mẫu số: S03a2 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC 

Ngày 20/3/06 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN 

01/7/2012 31/9/2012 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Ghi Có TK 

.1111 

Ghi Nợ các TK 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
112 153 133 141 

Tài khoản khác 

Số hiệu Số tiền 

A B C D 1 2 3 4 5 6 E 

           

5/7 PC07/7 5/7 
 

200.000.000 200.000.000      

   ………. ………. ……….      

6/8 PC20/8 6/8 
 

5.599.000  5.090.000 509.000    

13/8 PC40/8 13/8  5.000.000    5.000.000   

   ………. ………. ……….      

   Cộng chuyển sang trang sau        

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- ngày mở sổ: ....... 

Ngày ..tháng ..năm .2012 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 



 

– : QTL 502K 72 

 Công ty nên :

-

 

. 

 : 

 r

. 

 : 

. 

, 



 

– : QTL 502K 73 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 74 

08a – TT 

VNĐ 

: ................................................. 08a – TT 

: ................................................ 15/2006/QĐ – BTC 

   

 

) 

 

: 

: .............................................  

 ..............................................  

 .............................................. . 

: 

STT  )  

A B 1 2 

I  X … 

II  X … 

1 -    

2 -    

3 -    

4 -    

5 …   

III (III=I – II)   

 ...............................................................................  

 .................................  .........................................  

: ..................................................................  

 

 

) 

 

) 

 

) 

 



 

– : QTL 502K 75 

: / 2012 

 

Số 221 Văn Cao- Đằng Giang - Ngô Quyền -HP 

08a – TT  

15/2006/QĐ – BTC 

 

 

( D ) 

Hôm nay  14h30 30  9 năm 2012 

: 

: ................  

 Trang ........  

 .............................................. . 

: 

STT   

) 

 

A B 1 2 

I  X 744.839.769 

II  X 744.839.000 

1 -    

2 -  500.000 1.480 740.000.000 

3 -  200.000 20 4.000.000 

4 -  100.000 8 800.000 

5 - : 10.000 3 30.000 

 - : 5.000 1 5.000 

 - : 2.000 2 4.000 

III (III=I – II) X 769 

 .................................................................  

 ............................................................................  

: ) 

ng 

) 

 

) 

 

) 

 

 



 

– : QTL 502K 76 

 :

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 77 

 

 

 

nh

. 

. 

m 

công nhân viên trong Côn

. 

Sinh viên: 

 

 

 

 



 

– : QTL 502K 78 

 

1. – . 

2. 

(2006). 

3. 

( 2007). 

4. . 

5. –

. 

6. 

. 

7. Website http://www.webketoan.com.vn. 

 


